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THÔNG TƯ

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa

trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
____________________

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy

định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ký ngày

30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa

trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

2. Thương nhân.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập

khẩu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Theo quy định tại Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chương”, “Nhóm” và “Phân nhóm” là các Chương (2 số), Nhóm (4 số) và Phân
nhóm (6 số) sử dụng trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (sau
đây gọi là “Hệ thống Hài hòa” hay “HS”).

2. “Được phân loại” là sự phân loại hàng hóa hoặc nguyên liệu theo Chương,
Nhóm hay Phân nhóm cụ thể của Hệ thống Hài hòa.

3. “Lô hàng” là các sản phẩm được gửi cùng nhau từ nhà xuất khẩu đến  người
nhận hàng hoặc được thể hiện trên cùng một chứng từ vận tải thể hiện việc vận
chuyển từ nhà xuất khẩu đến người nhận hàng hay trên cùng một hóa đơn trong
trường hợp không có chứng từ vận tải.

4. “Trị giá hải quan” là trị giá được xác định theo Hiệp định Trị giá hải quan.
5. “Nhà xuất khẩu” là cá nhân, tổ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu,

xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được
xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khẩu có thể là nhà sản xuất hoặc người thực
hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thiết là người bán hàng mà
phát hành hóa đơn cho lô hàng (hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng được
phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

6. “Giá xuất xưởng” là:

a. Giá hàng hóa được trả cho nhà sản xuất đã tham gia vào quá trình sản xuất
hoặc gia công cuối cùng, với điều kiện giá đó bao gồm trị giá của các nguyên
liệu được sử dụng và các chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, trừ các
loại thuế nội địa sẽ hoặc có thể được hoàn lại khi xuất khẩu sản phẩm cuối cùng.

b. Trường hợp giá xuất xưởng không phản ánh đầy đủ chi phí phát sinh trong quá
trình sản xuất thực tế tại Việt Nam hoặc Liên minh châu Âu, giá xuất xưởng là
tổng chi phí trừ đi các loại thuế nội địa sẽ hoặc có thể được hoàn lại khi xuất
khẩu sản phẩm cuối cùng.

c. Trường hợp công đoạn gia công hoặc sản xuất cuối cùng được thương nhân ký
hợp đồng phụ thuê một nhà sản xuất khác gia công, sản xuất, thuật ngữ “nhà
sản xuất” tại khoản này được hiểu là thương nhân đi thuê gia công, sản xuất.

7. “Nguyên liệu” bao gồm bất kỳ thành phần, nguyên liệu thô, linh kiện, phụ tùng
hoặc các loại khác được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm.

8. “Sản phẩm” là thành phẩm được sản xuất, bao gồm cả thành phẩm được sản
xuất với mục đích sử dụng cho quá trình sản xuất khác sau này.

9. “Hàng hóa” bao gồm nguyên liệu và sản phẩm.
10. “Sản xuất” là hoạt động để tạo ra sản phẩm, bao gồm gia công, sản xuất, chế

tạo, chế biến hoặc lắp ráp.
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11. “Nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau” là nguyên liệu cùng loại, có
chất lượng thương mại như nhau, có cùng đặc tính vật lý và kỹ thuật và khi được
kết hợp lại để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh thì không thể phân biệt nguyên liệu
này với nguyên liệu khác.

12. “Hàng hóa không có xuất xứ” hoặc “nguyên liệu không có xuất xứ” là hàng hóa
hoặc nguyên liệu không đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định tại Thông tư này.

13. “Hàng hóa có xuất xứ” hoặc “nguyên liệu có xuất xứ” là hàng hóa hoặc nguyên
liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định tại Thông tư này.

14. “Lãnh thổ” bao gồm lãnh hải.
15. “Trị giá nguyên liệu” là trị giá hải quan tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu không

có xuất xứ được sử dụng hoặc là giá mua của nguyên liệu tại Việt Nam hoặc tại
Liên minh châu Âu trong trường hợp không thể xác định được tại thời điểm nhập
khẩu.

Điều 4. Quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục:

a) Phụ lục I: Chú giải cho Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II.

b) Phụ lục II: Quy tắc cụ thể mặt hàng.

c) Phụ lục III: Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp.

d) Phụ lục IV: Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp.

đ) Phụ lục V: Sản phẩm dệt may áp dụng cộng gộp.

e) Phụ lục VI: Mẫu C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam.

g) Phụ lục VII: Mẫu lời văn khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu.

h) Phụ lục VIII: Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam.

2. Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam được  cập nhật tại

Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ

www.ecosys.gov.vn. Cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam đăng ký

mẫu con dấu và cập nhật các mẫu con dấu này theo hướng dẫn của Bộ Công

Thương. 

3. Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi

tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, các quy định của pháp luật về

xuất xứ hàng hóa và quy định tại Thông tư này.   

CHƯƠNG II

CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA
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Điều 5. Hàng hóa có xuất xứ

Hàng hóa được coi là có xuất xứ khi:

1. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một Nước thành viên theo quy định tại Điều 6
Thông tư này.

2. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được tạo ra tại một Nước thành viên từ
nguyên liệu không có xuất xứ với điều kiện nguyên liệu đó phải trải qua các công
đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này, hàng hóa được coi là có xuất xứ

thuần túy tại một Nước thành viên trong các trường hợp sau:

a. Khoáng sản khai thác từ lòng đất hoặc đáy biển của Nước thành viên.
b. Cây trồng và sản phẩm cây trồng được trồng và thu hoạch hoặc thu lượm tại

Nước thành viên.
c. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên.
d. Sản phẩm của động vật sống được nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

đ) Sản phẩm thu được từ giết mổ động vật được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước

thành viên.

e. Sản phẩm thu được từ săn bắn hoặc đánh bắt tại Nước thành viên.

g. Sản phẩm thu được từ nuôi trồng thủy sản trong đó cá, động vật giáp xác và
động vật thân mềm được sinh ra hoặc nuôi dưỡng từ trứng, cá bột, cá nhỏ và ấu
trùng.

h. Sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm khác thu được ngoài vùng lãnh hải bằng
tàu của Nước thành viên.

i. Sản phẩm được sản xuất ngay trên tàu chế biến của Nước thành viên từ các
sản phẩm được quy định tại điểm h khoản này.

k. Sản phẩm đã qua sử dụng thu được từ Nước thành viên chỉ phù hợp để tái chế
thành nguyên liệu thô.

l. Phế thải và phế liệu thu được từ quá trình sản xuất tại Nước thành viên.
m. Sản phẩm được khai thác từ đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài vùng lãnh hải

nhưng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nước thành viên.
n.  Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Nước thành viên từ các sản phẩm quy

định từ điểm a đến điểm m khoản này.

2. Khái niệm “cây trồng và sản phẩm cây trồng” quy định tại điểm b khoản 1 Điều này

bao gồm cây trồng, hoa, quả, rau củ, rong biển và nấm.



3. Khái niệm “tàu của Nước thành viên” và “tàu chế biến của Nước thành viên” nêu tại

điểm h và điểm i khoản 1 Điều này chỉ áp dụng đối với tàu và tàu chế biến đáp ứng

một trong các điều kiện sau:

a) Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu

và có ít nhất 50% thuộc sở hữu của cá nhân tại Nước thành viên.

b) Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu

và thuộc sở hữu của pháp nhân có trụ sở chính và cơ sở kinh doanh chính đặt tại

Nước thành viên. Pháp nhân có ít nhất 50% thuộc sở hữu của Việt Nam hoặc một

quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoặc của tổ chức nhà nước, cá nhân của một

trong các Nước thành viên.

Điều 7. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, hàng hóa có xuất xứ không
thuần túy được coi là đã trải qua công đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ khi
đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo
Thông tư này.

2. Đối với nguyên liệu được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa:

a) Quy tắc cụ thể mặt hàng nêu tại khoản 1 Điều này chỉ áp dụng cho nguyên liệu

không có xuất xứ.

b) Trong trường hợp sản phẩm có xuất xứ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm

theo Thông tư này, sau đó được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất sản

phẩm khác, tiêu chí xuất xứ của sản phẩm khác đó không áp dụng đối với sản phẩm

dùng làm nguyên liệu và không áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ tham

gia vào quá trình sản xuất sản phẩm dùng làm nguyên liệu.

Điều 8. Hạn mức linh hoạt đối với nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí xuất xứ

1. Trường hợp không đáp ứng khoản 1 Điều 7 Thông tư này và theo quy định tại
khoản 2, khoản 3 Điều này, nguyên liệu không có xuất xứ vẫn được phép sử
dụng nếu tổng trị giá hoặc trọng lượng tịnh của nguyên liệu không vượt quá:

a.   10% giá xuất xưởng hoặc trọng lượng sản phẩm, áp dụng đối với sản phẩm
thuộc Chương 2 và thuộc từ Chương 4 đến Chương 24 của Hệ thống Hài hòa,
trừ thủy sản chế biến thuộc Chương 16 của Hệ thống Hài hòa.

b. 10% giá xuất xưởng của sản phẩm, áp dụng đối với sản phẩm khác, trừ sản
phẩm thuộc Chương 50 đến Chương 63 của Hệ thống Hài hòa.
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